KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 1- DỰ ÁN: TÔI ĐƯỢC SINH RA VÀ LỚN LÊN NHƯ THẾ NÀO?
LỚP 5 TUỔI A1
Thời gian: 1 tuần (7/10- 11/10/2024).
Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Thảo
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTTC.
Thể dục: Ném xa bằng 1 tay
	LV: PTNT
Tìm hiểu quá trình sinh ra và lớn lên của trẻ (E2, E3)
	LV: PTNN
Kể chuyện: Câu chuyện về đôi mắt
	LV: PTNT
Toán: số 6 tiết 2
	LV: PTTM
Tạo hình: Vẽ bạn trai, bạn gái

	Hoạt động ngoài trời
	
	- Quan sát bạn trai, bạn gái (bóng bạn trai, bạn gái)
- TCVĐ: Ném còn 
Chơi tự do:
- Sưu tầm các nguyên liệu: lá cây, hoa, cành khô... sắp xếp tạo thành hình bé thích
1. Khu chơi với cát, câu cá
2. Khu thí nghiệm, khám phá nước
3. Khu thể chất
4. Làng nghề truyền thống
	HĐCĐ: đếm số lượng hoa, lá, cành cây, thêm bớt cho đủ 6
- TC: kết bạn
- Chơi tự do:
- Trải nghiệm đôi bàn chân (đi con đường cảm giác), mũi xinh (ngửi mùi hương xung quanh), tai tinh (nghe âm thanh xung quanh), mắt tinh, vẽ các giác quan trên sân trường, quan sát cái bóng của tôi)
1. Khu chợ quê
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
	- Trò chuyện, quan sát về cây trứng gà, đo chiều cao của cây
- TCVĐ: nhảy bao bố
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Khu chơi với cát nước, câu cá
2. Góc sách truyện, âm thanh
3. Làng nghề truyền thống
4. Khu thể chất
	

	Hoạt động chiều
	.- Tìm hiểu các yếu tố tác động đến quá trình trẻ lớn lên, khỏe mạnh: ăn uống, tập luyện, hành vi đúng sai tốt cho sức khỏe
- Làm đồ dùng cho chủ đề mới
	- Trò chuyện, xem video, hình ảnh các giai đoạn, các mốc thời gian phát triển của trẻ https://youtu.be/RlN5SM 
L3aio?si=XHOV2oHpjit
3GFnm
- Chơi đồ chơi gỗ
	* Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
- Trò chuyện, thảo luận về điểm giống và khác nhau của bạn của mình (dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng)
Chương trình "MC nhí"
- Chơi đồ chơi lắp ghép
	Thực hành chơi các trò chơi cùng với chữ cái: ngoáy mông đoán chữ, tìm chữ cái xung quanh lớp, ghép chữ
- Chơi tại góc xây dựng
	* Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
- Quan sát, trò chuyện, khuyến khích trẻ sử dụng các từ thể hiện cảm xúc của bản thân và mọi người xung quanh
Trò chơi: Nhìn thấu đoán tài, tam sao thất bản, vẽ gương mặt cảm xúc
- Tổ chức sinh hoạt, nêu gương bé ngoan









KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: CHÂN DUNG CỦA EM – LỚP 5 TUỔI A2
Thời gian: 1 tuần (7/10- 11/10/2024).
Giáo viên dạy: Vũ Thị Lê
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTTC
Đi trên dây

	LVPT: PTNN
Kể chuyện: tay trái- tay phải.
	LVPT: PTNT
Toán: Số 6 tiết 2

	LVPT: PTNN
LQCC: a, ă, â
	LVPT: PTTM
Tạo hình: Vẽ bạn trai, bạn gái

	[bookmark: _GoBack]Hoạt động ngoài trời
	
	- Quan sát: khuôn mặt bạn trai, bạn gái
- TCVĐ: Đi trên dây và nhặt bóng, xi bô khoai
 - Chơi tự do:
1. Khu thể chất
2. Khu chơi với cát, câu cá
3. Bé yêu nghệ thuật
4. Góc công nghệ
	
	- In bóng trên sân trường
- TCVĐ: Chạy bộ và cảm nhận.
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê
2. Làng nghề truyền thống
3. Khu thể chất
4. Góc công nghệ
	

	Hoạt động chiều
	- Làm quen cách sử dụng dao dọc giấy.
- Trò chuyện, thảo luận về điểm giống và khác nhau của bạn của mình (dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng)
Trò chơi: Đối tượng bí mật, “Bingo Giống và Khác” chơi MC nhí: giới thiệu về bản thân.

	- Làm quen tiếng anh.
'Kể chuyện cho trẻ nghe: chú mèo đánh răng.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
- Vệ sinh trả trẻ.
	- Ôn luyện thêm bớt cho đủ số lượng 6.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
- Vệ sinh trả trẻ.
	- Nhóm1: Làm quen với tiếng anh.
- Ôn chữ cái a, ă, â
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
- Vệ sinh trả trẻ.
	- Tổ chức ngày sinh nhật tháng 10 cho trẻ: trải nghiệm các cảm xúc khác nhau
- Hát Thằng tí sún, khuôn mặt cười, đường và chân, thật đáng chê.















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: BÉ NÓI VỀ MÌNH – LỚP 5 TUỔI A3
Thời gian: 1 tuần (7/10- 11/10/2024).
Giáo viên dạy: Ngô Thị Thắm
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTTC
Đi trên dây
	LVPT: PTNT
Số 6 tiết 2
	LVPT: PTNN
Chiếc bóng
	LVPT: PTTM
Vẽ bạn trai, bạn gái
	LVPT: PTNN
Nhận biết và phát âm chữ cái A, Ă, Â

	Hoạt động ngoài trời
	
	- Quan sát: Thời tiết
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Vẽ hình bé thích về chủ đề bản thân, vẽ theo bóng trên sân trường
1. Khu chơi với cát, câu cá
2. Khu thí nghiệm, khám phá nước
3. Khu thể chất
4. Làng nghề truyền thống
	- Trò chơi: Đôi chân khéo léo
- Chơi tự do: Đếm số lượng hoa, lá, cành cây, thêm bớt cho đủ 6
 1. Khu chợ quê
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
	
	- Nhắm mắt nghe âm thanh xung quanh, ngửi hương hoa
- TCVĐ: Kéo co
1. Khu thiên nhiên
2. Khu chơi với cát nước, câu cá
2. Góc sách truyện, âm thanh
3. Làng nghề truyền thống
4. Khu thể chất

	Hoạt động chiều
	- Trò chuyện, quan sát, thảo luận về các giác quan, bộ phận của cơ thể con người (ví dụ: Bịt mũi, co duỗi ngón tay, nhắm, mở mắt, bịt tai…) 
- Chơi lắp ghép
	* Làm quen với Tiếng Anh
- Trò chơi: sở thích của tôi, tôi và bạn có gì giống khác nhau.
	- Trò chơi: Nhìn tinh đoán giỏi, Cảm xúc của tôi.
Thực hành thể hiện cảm xúc khi đến lớp về nha qua "bé đến lớp, bé về nhà"
- Chơi với khối gỗ
	* Làm quen với      Tiếng Anh
- Trò chơi: xưởng sản xuất sách, làm bưu thiếp, làm trang phục.
- Chơi lắp ghép 

	- Làm quen bài hát: Thật đáng chê
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.























KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: BÉ NÓI VỀ MÌNH – LỚP 5 TUỔI A4
Thời gian: 1 tuần (7/10- 11/10/2024).
Giáo viên dạy: Vũ Thị Duyên
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LV: PTTC
Đi trên dây (dây đặt trên sàn).
	LV: PTNT
So sánh chiều cao của 3 đối tượng.
	LV: PTNN
LQCC: a, ă, â
	LV: PTTM
VĐVTTTC: Đường và chân
TC: Nhảy theo nốt nhạc
  Nghe: Bàn tay mẹ 
	LV: PTTM
      Vẽ bạn trai bạn gái

	Hoạt động ngoài trời
	-  Quan sát: Vườn hoa
- TCVĐ: vẽ, xếp các chữ cái trên sân
- Chơi tự do:
- Chơi tự do:
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Khu bán hàng
4. Bé yêu khám phá
5. Khu vực bé với an toàn giao thông
	- Quan sát: Bóng của bạn trai.
- TCVĐ: Vẽ hình bé thích về chủ đề bản thân, vẽ theo bóng trên sân trường
- Chơi tự do:
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Khu bán hàng
4. Bé yêu khám phá
5. Khu vực bé với an toàn giao thông
	- Quan sát vườn rau
-TCVĐ: Đo chiều cao của cây, Ai cao hơn. 
- Thu nhặt các loại lá cây, các đồ dùng, đồ chơi, phân loại, so sánh chiều cao của các đối tượng.
- Chơi tự do:
1. Khu vực tạo hình
2. Khu thể chất
3. Khu bán hàng
4. Bé yêu khám phá
5. Khu sách truyện
	- Quan sát: Đu quay
- TCVĐi: Người đó là ai? 
-vẽ hình bé thích về chủ đề bản thân, vẽ theo bóng trên sân trường
- TCVĐ: kéo co
1. Khu vực tạo hình
2. Khu thể chất
3. Khu bán hàng
4. Bé yêu khám phá
5. Khu sách truyện
6. Khu vực chơi với đồ chơi liên hoàn 
	- Quan sát: Cây chuối
- TCVĐ: xếp sỏi, lá cây, que... tạo các hình bạn trai, bạn gái, mặt mếu, mặt cười, đồ chơi bé thích trên sân trường.
- Chơi tự do:
1. Khu vực tạo hình
2. Khu thể chất
3. Khu bán hàng
4. Bé yêu khám phá
5. Khu sách truyện
6. Khu vực chơi với đồ chơi liên hoàn

	Hoạt động chiều
	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường. 
- Xem tranh ảnh, sách Tiếng Anh. Đọc và mô phỏng lại
- Chương trình "MC nhí: Bé giới thiệu về mình, sở thích của bé”.
	- Làm quen với chữ cái a, ă, â.
- Tô, đồ chữ cái a, ă, â. Chơi các trò chơi vui nhộn bằng cách tạo hình chữ cái qua ngôn ngữ cơ thể.
- Ôn luyện trên link Tiếng Anh 
https://quizlet.com/vn/722299896/unit-1-school-is-cool_5-years-old_week-1-flash-cards/
	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường. 
- Xem tranh ảnh, sách Tiếng Anh. Đọc và mô phỏng lại
- Làm quen bài hát: Đường và chân.
	- Trải nghiệm: Làm hoa quả dầm
- Trò chơi “Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân”. Trò chơi “Ai thông mình hơn”
- Trò chuyện, xem video hướng dẫn, thực hành xếp các loại hình dạng (vuông, tròn, tam giác, lục giác...) xếp hình để tạo thành bức tranh về bạn trai, bạn gái, đồ chơi bé thích
	- Ôn luyện lại các bài hát và vận động VTTTTC.
- Dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài lớp học.









KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ NÓI VỀ MÌNH – LỚP 5 TUỔI A5
Thời gian: 1 tuần (7/10- 11/10/2024).
Giáo viên dạy: Trần Thị Thắm
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LV: PTTC
Thể dục: Đi trên dây
	LV: PTNT
Toán: số 6 tiết 2
	LV: PTTM
VTTC: Đường và chân
NH: Nụ cười của bé
TCAN: Nhảy theo điệu nhạc 

	            LV: PTNN
Làm quen chữ cái: a, ă, â

	LV: PTTM
Tạo hình: Vẽ bạn trai, bạn gái.

	Hoạt động ngoài trời
	
	- HĐCCĐ: Nhắm mắt nghe âm thanh xung quanh (tiếng xe chạy, tiếng chim hót, tiếng gióc thổi)
- TCVĐ: kéo co
- Chơi tự do:
+ Vẽ khuôn mặt cảm xúc trên sân trường
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
	- HĐCCĐ: Nhắm mắt ngửi mùi hương của hoa (hồng, hoa tóc tiên, lan huệ)
- TCVĐ: Kết bạn đoán cảm xúc
- Chơi tự do:
+ Vẽ bóng trên sân trường
1. Khu chợ quê
2. Khu thể chất
3. Góc công nghệ
	- HĐCCĐ: Làm thí nghiệm với đôi chân (đi trên con đường cảm giác)
TCVĐ: Thi tài (chuyền bóng qua đầu qua chân)
- Chơi tự do:
+ Xếp hình khuôn mặt cảm xúc trên sân trường
1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách truyện, âm thanh
3. Khu thể chất
4. Góc kỹ thuật
	

	Hoạt động chiều
	* Làm quen với tiếng Anh.
- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề mới trẻ đang học, bổ sung đồ dùng cho chủ đề mới.                                        
	"Trò chuyện, quan sát, xem video, thực hành nhận diện ra được cảm xúc bằng cách: giải quyết các tình huống và cách kiềm chế cảm xúc: sử dụng các câu nói an ủi (con có thể bình tĩnh lại, con sẽ làm tốt hơn...)
Nghe kể chuyện Trò chơi: Cảm xúc của tôi.
	* Làm quen tiếng anh
- Trò chuyện, quan sát, thảo luận về các giác quan, bộ phận của cơ thể con người (ví dụ: Bịt mũi, co duỗi ngón tay, nhắm, mở mắt, bịt tai…)
	Hội thi: vận động theo điệu nhạc.
Dace tài ba
	- Trò chuyện về chủ đề: tôi sinh ra và lớn lên như thế nào.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.




